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Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                                                                                                                                                       

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần:
Đồ án xử lý nước thải sinh hoạt 

                                Project of Domestic Waste-water Treatment

Mã học phần:          75902
Số tín chỉ:
           1
Đào tạo trình độ:     Đại học
Giảng dạy cho các ngành:     Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Cho sinh viên năm thứ:
   3
Học phần tiên quyết:
   Kỹ thuật xử lý nước thải 
Phân bổ tiết giảng của học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 
6 tiết
- Làm bài tập trên lớp:
3 tiết
- Thảo luận:


6 tiết
          - Tự nghiên cứu: 

15 giờ

Bộ môn thuộc Khoa/Viện quản lý học phần: Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường
2. Tóm tắt nội dung học phần 
Lựa chọn phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt và tính toán công trình xử lý nước thải sinh hoạt
3. Mục tiêu của học phần 
3.1. Danh mục vấn đề của học phần

1. Tổng quan về nước thải sinh hoạt 

2. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý cặn

3. Quy trình công nghệ và thuyết minh

4. Tính toán các công trình xử lý chất thải 

5. Dự toán kinh tế công trình xử lý chất thải

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần
Vấn đề 1: Tổng quan về nước thải sinh hoạt 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.Nguồn gốc nước thải sinh hoạt

2.Thành phần và đặc tính nước thải sinh hoạt

3.Tác hại đến môi trường

4.Bảo vệ nguồn nước mặt khỏi sự ô nhiễm do nước thải
	1

1

1

1

	Kỹ năng

1. Nhận định được nguồn gốc nước thải sinh hoạt
2. Phân tích thành phần nước thải sinh hoạt
3. Đánh giá tác hại của nước thải sinh hoạt đối với môi trường
	1

2


 Vấn đề 2: Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý cặn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.Xử lý cơ học

2.Khử trùng nước thải

3.Xử lý cặn nước thải
	1

3

3

	Kỹ năng

1. Phân tích các phương pháp xử lý nước thải
	3


Vấn đề 3: Quy trình công nghệ và thuyết minh
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.Các thông số tính toán

- Các thông số nước thải đầu vào

- Yêu cầu nước thải đầu ra
2.Đề xuất các quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt
3.Thuyết minh


	2
2
2



	Kỹ năng

1. Xác định mức độ cần xử lý
2. Lựa chọn  quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt
	3

3


Vấn đề 4: Tính toán các công trình xử lý nước thải sinh hoạt
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.Tính toán song chắn rác (chiều dài, chiều rộng,…)
-Chọn kích thước mương.
-Chiều cao lớp nước trong mương.
-Tính số song chắn.
2.Hầm bơm tiếp nhận. (Thể tích,kích thước hầm bơm).
-Thể tích hầm bơm tiếp nhận.
-Kích thước hầm bơm tiếp nhận.
3.Bể lắng cát.
-Thời gian lưu nước.
-Tính toán (kích thước : chiều cao, chiều dài, chiều cao).               

-Chọn số bể lắng cát.
-Tính toán (thể tích một bể, lượng không khí để cấp cho 1 bể, lưu lượng không khí tổng cộng cần cung cấp cho 1 bể, lưu lượng cát trung bình ra mỗi ngày, chiều cao lớp cát trong 1 ngày đêm, chiều cao xây dung bể lắng cát thổi khí).
5.Sân phơi cát (diện tích,vị trí phơi cát).
6.Mương oxi hóa (kích thước mương oxi hóa).
7. Bể lắng 2 

- Tính toán(diện tích mặt thoáng, đường kính bể lắng, kiểm tra tải trọng máng, thể tích bể lắng, thời gian lưu nước).

8.Sân phơi bùn.
-Tính toán (diện tích, diện tích sân phơi bùn )

9.Tính toán các thiết bị phụ (bơm bùn, ống dẫn nước giữa các công trình,
máy thổi khí).
	1

2
2
2
2
2
2
2

	Kỹ năng

1. Tính toán thiết kế các thành phần trong sơ đồ công nghệ
3. Tính toán, thiết kế,chọn các thiết bị phụ 
	2
2


Vấn đề 5: Dự toán kinh tế công trình xử lý chất thải
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.Chi phí đầu tư ban đầu

2.Phần thiết bị

3.Chi phí quản lý vận hành
	2
2
2

	Kỹ năng

1. Dự toán chi phí đầu tư ban đầu
2. Dự toán chi phí thiết bị thiết bị
3. Dự toán chi phí quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	2
2
2


4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung
	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng
(tiết)

	
	Lên lớp (tiết)
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
(giờ)
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	1
	3
	1
	
	5
	2

	Vấn đề 2
	1
	
	1
	
	5
	2

	Vấn đề 3
	1
	
	1
	
	5
	4

	Vấn đề 4
	2
	
	2
	
	10
	5

	Vấn đề 5
	1
	
	1
	
	5
	2

	Tổng
	6
	3
	6
	
	30
	15


4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn thì yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện: Phòng học có trang bị máy chiếu, micro.
5. Tài liệu 
	
TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Trịnh Xuân Lai
	Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp
	2004
	Xây Dựng
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	2
	Trần Đức Hạ
	Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa
	1999
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	3
	Trần Văn Nhân,Ngô Thị Nga
	Giáo trình công nghệ xử lý nước thải 
	2006
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	4
	Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân
	Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp
	2004
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT
	×
	


6. Đánh giá quá trình trong dạy và học

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH) (3 tiêu chí: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
	Quan sát
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC) (1 tiêu chí: chất đồ án)
	Chấm đồ án
	50

	3
	Bảo vệ đồ án
	Trình bày đồ án, vấn đáp
	40

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.


